
GÓI KHÁM SỨC KHỎE VIP DÀNH CHO NAM GÓI KHÁM SỨC KHỎE VIP DÀNH CHO NỮ 
01.Khám tổng quát 01.Khám tổng quát 

KSK - Khám tổng quát KSK - Khám tổng quát 

Đo khúc xạ Đo khúc xạ 
02.Công thức máu - Huyết học 02.Công thức máu - Huyết học 

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser 

H.pylori, kháng thể, test nhanh   

03.Tầm soát tiểu đường 03.Tầm soát tiểu đường 
Glucose-máu đói Glucose-máu đói 

04.Chức năng thận 04.Chức năng thận 

Creatinine, máu Creatinine, máu 
05.Chức năng gan 05.Chức năng gan 

AST (Aspartate aminotransferase) AST (Aspartate aminotransferase) 

ALT (Alanine aminotransferase) ALT (Alanine aminotransferase) 

GGT (Gamma Glutamyl transferase)   
06.Xét nghiệm xương khớp 06.Xét nghiệm xương khớp 

Uric acid, máu Uric acid, máu 

07.Phân tích nước tiểu 07.Phân tích nước tiểu 

Nước tiểu 10 thông số (máy) Nước tiểu 10 thông số (máy) 

08.Bộ xét nghiệm mỡ trong máu 08.Bộ xét nghiệm mỡ trong máu 

Cholesterol Total  Cholesterol Total  

HDL-Cholesterol HDL-Cholesterol 

LDL-Cholesterol LDL-Cholesterol 

Triglyceride Triglyceride 

09.Tầm soát viêm gan 09.Tầm soát viêm gan 
HBs Ab (EIA) HBs Ab (EIA) 

Kháng nguyên viêm gan siêu vi B Kháng nguyên viêm gan siêu vi B 

HCV, AB (EIA) HCV, AB (EIA) 

10.Tầm soát chức năng tuyến giáp 10.Tầm soát chức năng tuyến giáp 
TSH (Thyroid stimulating hormone) TSH (Thyroid stimulating hormone) 

11.Tầm soát tim mạch 11.Tầm soát tim mạch 

KSK - Điện tâm đồ  KSK - Điện tâm đồ  
12.Chẩn đoán hình ảnh 12.Chẩn đoán hình ảnh 

Chụp X-quang tim phổi thẳng Chụp X-quang tim phổi thẳng 

Siêu âm Bụng đen-trắng  Siêu âm Bụng đen-trắng  
Siêu âm tuyến giáp Siêu âm tuyến giáp 

Đo Mật độ khoáng xương - cổ xương đùi và cột sống 
thắt lưng 

Đo Mật độ khoáng xương - cổ xương đùi và cột 
sống thắt lưng 

  13.Tầm soát bệnh phụ khoa 
  KSK – Khám sản phụ khoa 

  Siêu âm vú 

  Mẫu phết cổ tử cung nhuộm Papanicolaou 
15.Tầm soát ung thư   

Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt (chỉ dành cho nam) 
- PSA 

  

Tầm soát ung thư phổi – CYFRA 21.1   

 


